	Phụ lục V

Biểu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn kết dư ngân sách tập trung năm 2017 

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)




	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Tiến độ thực hiện  dự án
	Kế hoạch giao đến tháng 7 năm 2018
	Kế hoạch điều chỉnh giữa hai kỳ họp
	Kế hoạch năm 2018 sau điều chỉnh
	Chủ đầu tư

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Tổng số 
	
	
	103.434
	0
	103.434
	-

	I
	Thực hiện dự án 
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Giao thông 
	
	
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp tuyến đường Suối Chồn - Bàu Cối, thị xã Long Khánh (ngân sách thị xã chi bồi thường 15,9 tỷ)
	LK
	2018-2022
	 
	1.500 
	1.500 
	UBND thị xã Long Khánh

	b
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp mở rộng đường vào núi Chứa Chan (NST hỗ trợ 50% TMĐT)
	XL
	2018-2022
	 
	1.200 
	1.200 
	UBND huyện Xuân Lộc

	2
	Tuyến đường chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 khu vực Tân Hòa
	BH
	
	 
	450 
	450 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định (đường số 3 cũ) kết hợp hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Tân Phú
	
	
	 
	1.700 
	1.700 
	UBND huyện Tân Phú

	c
	Công trình khởi công mới
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án xây dựng mới cầu Tà Lài, xã Tà Lài huyện Tân Phú
	TP
	2018-2020
	30.000 
	 
	30.000 
	UBND huyện Tân Phú

	2
	Quản lý nhà nước 
	
	
	 
	 
	 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án triển khai trục liên thông để kết nối các ứng dụng, cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý liên thông kết nối (bao gồm hoàn trả tạm ứng trong năm 2018)
	BH
	2017-2018
	2.500 
	 
	2.500 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	2
	Đầu tư thiết bị và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai (bao gồm hoàn trả tạm ứng 2018)
	BH
	2017-2018
	1.594 
	 
	1.594 
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ĐN

	3
	Xây dựng mới trụ sở làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y (hạng mục phát sinh trong năm 2018) 
	BH
	2018
	 
	1.440 
	1.440 
	 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

	3
	Hạ tầng công cộng  
	
	
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, bếp ăn, y tế công suất 90 m3/ngày đêm bao gồm hoàn trả tạm ứng 2018)
	XL
	2016-2017
	400 
	 
	400 
	Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

	2
	Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	NT
	2016-2017
	400 
	 
	400 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2017-2018
	 
	1.300 
	1.300 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	b
	Công trình khởi công mới năm 2018
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2018-2020
	 
	800 
	800 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	4
	Nông - Lâm - Thủy lợi
	
	
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng mới Trạm bơm Giang Điền, huyện Tân Phú
	TP
	2017-2020
	 
	6.000 
	6.000 
	UBND huyện Tân Phú

	b
	Công trình khởi công mới năm 2018
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	XL
	2018-2020
	 
	8.641 
	8.641 
	UBND huyện Xuân Lộc

	2
	Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc thị xã Long Khánh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	LK
	2018-2020
	 
	1.775 
	1.775 
	Chi cục Thủy lợi

	5
	An ninh quốc phòng 
	
	
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Trung tâm Huấn luyện quân nhân, dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
	XL
	2015-2018
	 
	17.500 
	17.500 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	2
	Dự án nhà làm việc, nhà phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai 
	
	
	 
	2.122 
	2.122 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	II
	Bố trí dự phòng thanh toán đối với các dự án phê duyệt dự toán bồi thường trong năm 2018
	
	
	68.540 
	(44.428)
	24.112 
	-

	1
	BTGPMB tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch
	
	
	4.972 
	 
	4.972 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	BTGPMB Dự án đường 25B (đoạn qua xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch)
	
	
	 
	7.066 
	7.066 
	UBND huyện Nhơn Trạch

	3
	BTGPMB Dự án nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Suối Tre
	
	
	 
	4.997 
	4.997 
	UBND thị xã Long Khánh

	4
	BTGPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn qua xã Thừa Đức, xã Sông Nhạn và xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ)
	
	
	 
	5.448 
	5.448 
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	5
	BTGPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn qua huyện Long Thành)
	
	
	 
	886 
	886 
	UBND huyện Long Thành

	6
	BTGPMB nâng cấp mở rộng đường 25B (đoạn qua huyện Long Thành) 
	
	
	 
	743 
	743 
	UBND huyện Long Thành

	 
	Dự phòng thanh toán đối với các dự án phê duyệt dự toán bồi thường trong năm 2018
	
	
	63.568 
	(63.568)
	0 
	-


